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Tên nhà tài trợ/Name of 
donor

Số tiền/ Amount of money
Ngày ủng 

hộ/Date Mục đích ủng hộ/Purpose of donationBằng Việt 
Nam Đồng/ In 

VND

Bằng Đô La Mỹ/ 
In USD

1 Nhà tài trợ ẩn danh 380.000.000 4/14/2017 Tài trợ xây dựng điểm trường Thẩm Púng tại Điện Biên

2 Hoang Nam Anh 100.000 5/3/2017 Tài trợ chung cho Quỹ

3 Le Thi Huong 5.000.000 5/30/2017 Tài trợ chung cho Quỹ

4 Hoang Nam Anh 100.000 6/1/2017 Tài trợ chung cho Quỹ

5 Bộ phận logistic trang trại 
NĐ 3.550.000 6/13/2017 Tài trợ cho chiến dịch trao tặng 60.000 ly sữa cho trẻ em 

nghèo huyện Quỳ Hợp

6 Phùng Hải Hà 200.000 6/13/2017 Tài trợ cho chiến dịch trao tặng 60.000 ly sữa cho trẻ em 
nghèo huyện Quỳ Hợp

7 Chu Nguyên Bình 3.000.000 6/13/2017 Tài trợ cho chiến dịch trao tặng 60.000 ly sữa cho trẻ em 
nghèo huyện Quỳ Hợp

8 Nguyễn Thị Huyền Ly 1.000.000 6/13/2017 Tài trợ cho chiến dịch trao tặng 60.000 ly sữa cho trẻ em 
nghèo huyện Quỳ Hợp

9 Nguyễn Quang Phi Tín 5.000.000 6/13/2017 Tài trợ cho chiến dịch trao tặng 60.000 ly sữa cho trẻ em 
nghèo huyện Quỳ Hợp

10 Nguyễn Tất Thành 1.000.000 6/14/2017 Tài trợ cho chiến dịch trao tặng 60.000 ly sữa cho trẻ em 
nghèo huyện Quỳ Hợp



11 Thái Doãn Hạnh 1.000.000 6/14/2017 Tài trợ cho chiến dịch trao tặng 60.000 ly sữa cho trẻ em 
nghèo huyện Quỳ Hợp

12 Khổng Thái Cường 500.000 6/14/2017 Tài trợ cho chiến dịch trao tặng 60.000 ly sữa cho trẻ em 
nghèo huyện Quỳ Hợp

13 Đặng Hoàng Bảo 1.000.000 6/14/2017 Tài trợ cho chiến dịch trao tặng 60.000 ly sữa cho trẻ em 
nghèo huyện Quỳ Hợp

14 Lê Quốc Toản 1.000.000 6/14/2017 Tài trợ cho chiến dịch trao tặng 60.000 ly sữa cho trẻ em 
nghèo huyện Quỳ Hợp

15 Đỗ Hải Quân 500.000 6/14/2017 Tài trợ cho chiến dịch trao tặng 60.000 ly sữa cho trẻ em 
nghèo huyện Quỳ Hợp

16 Hoàng Thị Thanh Thủy & 
Trần Xuân Quỳnh 2.000.000 6/14/2017 Tài trợ cho chiến dịch trao tặng 60.000 ly sữa cho trẻ em 

nghèo huyện Quỳ Hợp

17 Thu Hà, Hải Châu, Hùng 
Anh 10.000.000 6/14/2017 Tài trợ cho chiến dịch trao tặng 60.000 ly sữa cho trẻ em 

nghèo huyện Quỳ Hợp

18 Nguyễn Duy Châu 200.000 6/14/2017 Tài trợ cho chiến dịch trao tặng 60.000 ly sữa cho trẻ em 
nghèo huyện Quỳ Hợp

19 Lều Nguyệt Ánh 2.000.000 6/15/2017 Tài trợ cho chiến dịch trao tặng 60.000 ly sữa cho trẻ em 
nghèo huyện Quỳ Hợp

20 Lê Thị Thanh Huyền 300.000 6/15/2017 Tài trợ cho chiến dịch trao tặng 60.000 ly sữa cho trẻ em 
nghèo huyện Quỳ Hợp

21 Thái Thị Lương 1.000.000 6/15/2017 Tài trợ cho chiến dịch trao tặng 60.000 ly sữa cho trẻ em 
nghèo huyện Quỳ Hợp

22 Nguyễn Thị Xuân 500.000 6/15/2017 Tài trợ cho chiến dịch trao tặng 60.000 ly sữa cho trẻ em 
nghèo huyện Quỳ Hợp

23 Hoàng Việt Thắng 2.000.000 6/15/2017 Tài trợ cho chiến dịch trao tặng 60.000 ly sữa cho trẻ em 
nghèo huyện Quỳ Hợp

24 Nguyễn Văn Thành 2.000.000 6/15/2017 Tài trợ cho chiến dịch trao tặng 60.000 ly sữa cho trẻ em 
nghèo huyện Quỳ Hợp

25 Tô Thị Minh Nguyệt 2.000.000 6/15/2017 Tài trợ cho chiến dịch trao tặng 60.000 ly sữa cho trẻ em 
nghèo huyện Quỳ Hợp

26 Nhà tài trợ ẩn danh 3.000.000 6/16/2017 Tài trợ cho chiến dịch trao tặng 60.000 ly sữa cho trẻ em 
nghèo huyện Quỳ Hợp



27 Phạm Thị Ngọc Hồng 5.000.000 6/17/2017 Tài trợ cho chiến dịch trao tặng 60.000 ly sữa cho trẻ em 
nghèo huyện Quỳ Hợp

28 Nhà tài trợ ẩn danh 52.000.000 6/20/2017 Tài trợ xây dựng điểm trường Thẩm Púng tại Điện Biên

29 Nhà tài trợ ẩn danh 500.000 6/21/2017 Tài trợ cho chiến dịch trao tặng 60.000 ly sữa cho trẻ em 
nghèo huyện Quỳ Hợp

30 Nhà tài trợ ẩn danh 100.000 6/21/2017 Tài trợ cho chiến dịch trao tặng 60.000 ly sữa cho trẻ em 
nghèo huyện Quỳ Hợp

31 Nhà tài trợ ẩn danh 300.000 6/22/2017 Tài trợ cho chiến dịch trao tặng 60.000 ly sữa cho trẻ em 
nghèo huyện Quỳ Hợp

32 Nhà tài trợ ẩn danh 2.000.000 6/22/2017 Tài trợ cho chiến dịch trao tặng 60.000 ly sữa cho trẻ em 
nghèo huyện Quỳ Hợp

33 Nhà tài trợ ẩn danh 80.000 6/22/2017 Tài trợ cho chiến dịch trao tặng 60.000 ly sữa cho trẻ em 
nghèo huyện Quỳ Hợp

34 Nguyen Cong Sang 500.000 6/22/2017 Tài trợ cho chiến dịch trao tặng 60.000 ly sữa cho trẻ em 
nghèo huyện Quỳ Hợp

35 Tran Trong Vu 500.000 6/22/2017 Tài trợ cho chiến dịch trao tặng 60.000 ly sữa cho trẻ em 
nghèo huyện Quỳ Hợp

36 Nguyen Cong Duyen 200.000 6/22/2017 Tài trợ cho chiến dịch trao tặng 60.000 ly sữa cho trẻ em 
nghèo huyện Quỳ Hợp

37 Nhà tài trợ ẩn danh 500.000 6/22/2017 Tài trợ cho chiến dịch trao tặng 60.000 ly sữa cho trẻ em 
nghèo huyện Quỳ Hợp

38 Thai Doan Dan 300.000 6/22/2017 Tài trợ cho chiến dịch trao tặng 60.000 ly sữa cho trẻ em 
nghèo huyện Quỳ Hợp

39 Thai Dinh Chat 500.000 6/22/2017 Tài trợ cho chiến dịch trao tặng 60.000 ly sữa cho trẻ em 
nghèo huyện Quỳ Hợp

40 Nhà tài trợ ẩn danh 300.000 6/22/2017 Tài trợ cho chiến dịch trao tặng 60.000 ly sữa cho trẻ em 
nghèo huyện Quỳ Hợp

41 Nhà tài trợ ẩn danh 100.000 6/22/2017 Tài trợ cho chiến dịch trao tặng 60.000 ly sữa cho trẻ em 
nghèo huyện Quỳ Hợp

42 Thai Doan Nam 1.000.000 6/22/2017 Tài trợ cho chiến dịch trao tặng 60.000 ly sữa cho trẻ em 
nghèo huyện Quỳ Hợp



43 Thai Thi Nhung 1.000.000 6/22/2017 Tài trợ cho chiến dịch trao tặng 60.000 ly sữa cho trẻ em 
nghèo huyện Quỳ Hợp

44 Dang Quang Thuan 200.000 6/22/2017 Tài trợ cho chiến dịch trao tặng 60.000 ly sữa cho trẻ em 
nghèo huyện Quỳ Hợp

45 Pham Van Liem 400.000 6/22/2017 Tài trợ cho chiến dịch trao tặng 60.000 ly sữa cho trẻ em 
nghèo huyện Quỳ Hợp

46 Nhà tài trợ ẩn danh 200.000 6/22/2017 Tài trợ cho chiến dịch trao tặng 60.000 ly sữa cho trẻ em 
nghèo huyện Quỳ Hợp

47 Farm Nghĩa Đàn - Công Ty 
CP Dược liệu TH 500.000 6/22/2017 Tài trợ cho chiến dịch trao tặng 60.000 ly sữa cho trẻ em 

nghèo huyện Quỳ Hợp

48 Cao Hoai Duc 2.000.000 6/23/2017 Tài trợ cho chiến dịch trao tặng 60.000 ly sữa cho trẻ em 
nghèo huyện Quỳ Hợp

49 Madame Thái Hương 37.000.000 6/23/2017 Tài trợ cho chiến dịch trao tặng 60.000 ly sữa cho trẻ em 
nghèo huyện Quỳ Hợp

50 Nhà tài trợ ẩn danh 100.000 6/23/2017 Tài trợ cho chiến dịch trao tặng 60.000 ly sữa cho trẻ em 
nghèo huyện Quỳ Hợp

51 Bắc Á bank- Khối CNTT 5.000.000 6/23/2017 Tài trợ cho chiến dịch trao tặng 60.000 ly sữa cho trẻ em 
nghèo huyện Quỳ Hợp

52 Farm Yên Thành - THH 800.000 6/29/2017 Tài trợ cho chiến dịch trao tặng 60.000 ly sữa cho trẻ em 
nghèo huyện Quỳ Hợp

53 Diep Tran 100 6/2/2017 Tài trợ cho chiến dịch trao tặng 60.000 ly sữa cho trẻ em 
nghèo huyện Quỳ Hợp

54 Nguyễn Minh Hoàng 50 6/2/2017 Tài trợ cho chiến dịch trao tặng 60.000 ly sữa cho trẻ em 
nghèo huyện Quỳ Hợp

55 Trần Thị Như Trang 100 6/2/2017 Tài trợ cho chiến dịch trao tặng 60.000 ly sữa cho trẻ em 
nghèo huyện Quỳ Hợp

56 Nguyễn Thị Huyền Trang 50 6/13/2017
Tài trợ cho chiến dịch trao tặng 60.000 ly sữa cho trẻ em 
nghèo huyện Quỳ Hợp

57 Nguyễn Việt Quang 300 6/13/2017
Tài trợ cho chiến dịch trao tặng 60.000 ly sữa cho trẻ em 
nghèo huyện Quỳ Hợp

58 Trần Thị Như Quỳnh 50 6/13/2017
Tài trợ cho chiến dịch trao tặng 60.000 ly sữa cho trẻ em 
nghèo huyện Quỳ Hợp



59 Nguyễn Hữu Dũng 20 6/13/2017
Tài trợ cho chiến dịch trao tặng 60.000 ly sữa cho trẻ em 
nghèo huyện Quỳ Hợp

60 Lê Xuân Tịnh 10 6/13/2017
Tài trợ cho chiến dịch trao tặng 60.000 ly sữa cho trẻ em 
nghèo huyện Quỳ Hợp

61 Nguyễn Thị Vân Hồng 150 6/13/2017
Tài trợ cho chiến dịch trao tặng 60.000 ly sữa cho trẻ em 
nghèo huyện Quỳ Hợp

62 Mai Nguyễn Huế 150 6/13/2017
Tài trợ cho chiến dịch trao tặng 60.000 ly sữa cho trẻ em 
nghèo huyện Quỳ Hợp

63 Dennis Pack 10 6/13/2017
Tài trợ cho chiến dịch trao tặng 60.000 ly sữa cho trẻ em 
nghèo huyện Quỳ Hợp

64 Trương Quốc Bảo 300 6/13/2017
Tài trợ cho chiến dịch trao tặng 60.000 ly sữa cho trẻ em 
nghèo huyện Quỳ Hợp

65 Phan Đình An 30 6/13/2017
Tài trợ cho chiến dịch trao tặng 60.000 ly sữa cho trẻ em 
nghèo huyện Quỳ Hợp

66 Đỗ Thanh Thủy 20 6/13/2017
Tài trợ cho chiến dịch trao tặng 60.000 ly sữa cho trẻ em 
nghèo huyện Quỳ Hợp

67 Trịnh Hiền Trung 20 6/15/2017
Tài trợ cho chiến dịch trao tặng 60.000 ly sữa cho trẻ em 
nghèo huyện Quỳ Hợp

68 Nguyễn Vinh Công 50 6/15/2017
Tài trợ cho chiến dịch trao tặng 60.000 ly sữa cho trẻ em 
nghèo huyện Quỳ Hợp

69 Trần Thị Vân Anh 70 6/20/2017
Tài trợ cho chiến dịch trao tặng 60.000 ly sữa cho trẻ em 
nghèo huyện Quỳ Hợp

70 Nguyễn Hữu Nguyên 10 6/20/2017
Tài trợ cho chiến dịch trao tặng 60.000 ly sữa cho trẻ em 
nghèo huyện Quỳ Hợp

71 Nguyễn Thị Thúy Phương 10 6/20/2017
Tài trợ cho chiến dịch trao tặng 60.000 ly sữa cho trẻ em 
nghèo huyện Quỳ Hợp

72 Lê Thị Phương Lan 10 6/21/2017
Tài trợ cho chiến dịch trao tặng 60.000 ly sữa cho trẻ em 
nghèo huyện Quỳ Hợp

73 Nina Nguyen - Longmuir 30 6/22/2017
Tài trợ cho chiến dịch trao tặng 60.000 ly sữa cho trẻ em 
nghèo huyện Quỳ Hợp

74 Nhà tài trợ khuyết danh 70 6/23/2017
Tài trợ cho chiến dịch trao tặng 60.000 ly sữa cho trẻ em 
nghèo huyện Quỳ Hợp



75 Daniel Quan 40 6/30/2017
Tài trợ cho chiến dịch trao tặng 60.000 ly sữa cho trẻ em 
nghèo huyện Quỳ Hợp

76 Nhà tài trợ khuyết danh 10 7/19/2017
Tài trợ cho chiến dịch trao tặng 60.000 ly sữa cho trẻ em 
nghèo huyện Quỳ Hợp

Tổng/Total 539.030.000 1.660


